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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0117083357 PHẠM NGUYỄN HÀ ANH Nữ 31/01/2010 THCS Việt Long

2 0139759909 LƯƠNG VĂN BÌNH Nam 13/01/2010 THCS Tiên Dược

3 0138955115 ĐỖ DƯƠNG HUY Nam 07/07/2010 THCS Thị Trấn

4 0131148819 NGUYỄN BÁ KIÊN Nam 30/05/2010 THCS Đức Hòa

5 0138955979 NGUYỄN BÁ NAM Nam 15/01/2010 THCS Xuân Giang

6 0138954456 TRẦN CHIẾN THẮNG Nam 03/08/2010 THCS Xuân Giang

7 0117970605 HOÀNG THỊ VÂN Nữ 18/06/2010 THCS Xuân Thu

8 0117115816 LƯU CHÍ CÔNG Nam 26/11/2010 THCS Mai Đình

9 0117784433 LÊ XUÂN HUY Nam 07/12/2010 THCS Đức Hòa

10 1436448128 BÙI ĐỨC BẢO NAM Nam 11/01/2010 THCS Xuân Giang

11 0138955659 NGUYỄN QUANG THANH Nam 06/01/2010 THCS Xuân Giang

12 0117839193 TẠ QUANG HIỆP Nam 21/10/2010 THCS Liên Hà

13 0117785194 PHẠM NGỌC HIẾU Nam 08/07/2010 THCS Thị Trấn

14 0118501568 NGUYỄN KIỀU ANH Nữ 21/11/2010 THCS Tiên Dược

15 0138955103 NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH Nam 27/01/2010 THCS Xuân Giang

16 0117973965 ĐÀO HOÀNG QUANG ANH Nam 09/04/2010 THCS Xuân Thu

17 0150896504 NGUYỄN ANH TUẤN Nam 25/06/2010 THCS Kim Lũ

18 0131684080 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 15/12/2010 THCS Đức Hòa

19 0117785467 LÊ THÁI DƯƠNG Nam 12/11/2010 THCS Thị Trấn

20 0138955987 ĐỖ BÁ THIÊN Nam 11/02/2010 THCS Xuân Giang

21 0139759863 LÊ ANH ĐỨC Nam 23/11/2010 THCS Mai Đình

22 0117893642 TRẦN GIA KHÁNH Nam 29/03/2010 THCS Phù Linh

23 0131148834 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 29/12/2010 THCS Đức Hòa

24 0139759652 NGUYỄN TRÀ MY Nữ 05/02/2010 THCS Tiên Dược

25 0139759712 MẪN VĂN QUANG Nam 09/06/2010 THCS Tiên Dược

26 0117083417 NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam 26/10/2010 THCS Việt Long

27 0139759883 ĐINH THÙY NINH Nữ 11/06/2010 THCS Tiên Dược

28 0139759849 NGUYỄN BẢO AN Nam 29/11/2010 THCS Tiên Dược

29 0134513340 NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 26/03/2010 THCS Vân Hà

30 0117893743 NGUYỄN THẢO MY Nữ 19/02/2010 THCS Phù Linh

31 0117157743 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH Nữ 15/06/2010 THCS Thị Trấn Đông Anh

32 0117083143 NGUYỄN HẢI DƯƠNG Nam 29/05/2010 THCS Việt Long

33 0117083373 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 03/04/2010 THCS Việt Long

34 0139759887 NGUYỄN DUY QUANG Nam 15/10/2010 THCS Tiên Dược

35 0117083435 NGUYỄN QUANG TUẤN Nam 07/01/2010 THCS Việt Long

36 0138954458 NGUYỄN YẾN TRANG Nữ 13/05/2010 THCS Xuân Giang

37 0131148811 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 29/01/2010 THCS Đức Hòa

38 0139783425 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 15/07/2010 THCS Việt Long

39 0160952558 ĐÀM ĐÌNH THIẾT Nam 29/10/2010 THCS Tân Minh B

40 0117988312 ĐÀO DUY ANH Nam 30/12/2010 THCS Kim Lũ

41 0131148830 ĐÀO HẢI MINH Nữ 22/04/2010 THCS Đức Hòa

42 0138955137 NGUYỄN HOÀNG VŨ Nam 06/01/2010 THCS Thị Trấn
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